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	TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG

TỔ: NGOẠI NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phú



BÁO CÁO SƠ KẾT TỔ NGOẠI NGỮ HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD & ĐT Châu Phú và kế hoạch của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung năm học 2020- 2021, tổ Ngoại ngữ báo cáo sơ kết học kì 1 của tổ như sau: 
I. NGÀY GIỜ CÔNG:
Số lượt GV nghỉ: (Trừ GV đi học, đi công tác) 

	Tên GV nghỉ
	Ngày giờ công
	Hoạt động khác

	
	HK I
	Họp tổ 
	Họp HĐSP

	
	P
	K
	P
	K
	
	
	

	Nguyễn Văn Thòn
	01
	
	01
	
	
	
	

	Huỳnh Thị Lang Chi
	01
	
	
	
	
	
	


II. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC (so với kế hoạch của tổ).

1.  Dự giờ: 
	TT
	Tên GV
	Số tiết dự
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Lang Chi
	04
	

	2
	Nguyễn Văn Thòn
	08
	

	3
	Châu Thị Huỳnh Mai
	06
	

	4
	Nguyễn Thị Đầm
	04
	

	5
	Đoàn Thị Viên An
	08
	

	6
	Hồ Thị Cẩm Thu
	08
	

	7
	Trần Thị Thanh Tiền
	08
	

	Tổng
	
	46
	


+ THAO GIẢNG: Có 07/07 tiết, xếp loại: Giỏi 

2. Việc thực hiện làm Đ D DH: 

So với kế hoạch tổ giao:          

· Tham gia hội thi ĐDDH cấp trường: 00
· GV tự làm phục vụ bộ môn: 05 /07 (H. Mai, V.An. V. Thòn. C. Thu, T. Tiền)
3. Kiểm tra Ghi nhận sổ đầu bài, cập nhật điểm số: Tốt theo quy định
4. Việc giảng dạy có Ứng dụng CNTT:
Ưu điểm: Các giáo viên trong tổ đều sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
Hạn chế: Ti vi ở một số lớp không sử dụng được.
5. Số lượt mượn ĐDDH: 

	TT
	Tên GV
	Môn 
	Máy
	Tranh
	CNTT

	1
	Huỳnh Thị Lang Chi
	Tiếng Anh
	41
	88
	

	2
	Nguyễn Văn Thòn
	Tiếng Anh
	41
	43
	

	3
	Châu Thị Huỳnh Mai
	Tiếng Anh
	59
	28
	

	4
	Nguyễn Thị Đầm
	Tiếng Anh
	59
	69
	

	5
	Đoàn Thị Viên An
	Tiếng Anh
	18
	05
	

	6
	Hồ Thị Cẩm Thu 
	Tiếng Anh
	52
	75
	

	7
	Trần Thị Thanh Tiền
	Tiếng Anh
	42
	48
	

	
	Tổng cộng 
	
	312
	356
	


6. Chất lượng bộ môn: (Phụ lục đính kèm)
a. Đánh giá chung về chất lượng bộ môn của tổ so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm  đạt so với chỉ tiêu đầu năm không đạt về học lực của HS giỏi, và HS yếu và có tỉ lệ HS kém.
	Loại
	Đầu năm
	HK 1

	Giỏi:
	32.32
	15.13

	Khá:
	27.92
	24.49

	Trung Bình:
	34.08
	31.74

	Yếu:
	15.68
	24.07

	Kém:
	00
	4.57


b. Cá nhân: 

	TT
	Tên GV
	Giỏi
	Yếu
	Kém
	

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	

	1
	Huỳnh Thị Lang Chi
	Đầu năm
	26
	17.45
	27
	18.12
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	24
	16.11
	27
	18.12
	02
	1.34
	

	2
	Nguyễn Văn Thòn
	Đầu năm
	33
	20.89
	24
	15.19
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	04
	2.58
	63
	40.65
	21
	13.55
	

	3
	Châu Thị Huỳnh Mai
	Đầu năm
	55
	23.11
	27
	11.34
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	45
	18.67
	45
	18.67
	14
	5.81
	

	4
	Nguyễn Thị Đầm
	Đầu năm
	61
	23.82
	22
	8.59
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	29
	11.55
	105
	41.83
	09
	3.59
	

	5
	Hồ Thị Cẩm Thu
	Đầu năm
	55
	22.73
	48
	19.83
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	26
	10.88
	23
	9.62
	00
	00
	

	6
	Đoàn Thị Viên An
	Đầu năm
	50
	24.87
	40
	19.9
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	41
	20.50
	52
	26.00
	11
	5.5
	

	7
	Trần Thị Thanh Tiền
	Đầu năm
	39
	21.08
	36
	19.46
	00
	00
	

	
	
	HK 1
	46
	24.73
	27
	14.52
	08
	4.3
	


7. Các hoạt động khác:
a. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: (04 GV)
             Tên GV và đề tài thực hiện dự thi cấp trường 

	TT
	Tên GV
	Tên đề tài
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Châu Thị Huỳnh Mai
	Một số hoạt động trải nghiệm gây hứng thú cho học sinh học tập môn Tiếng Anh
	A
	Thi huyện

	2
	Đoàn Thị Viên An
	Một số biện pháp làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm cấp THCS.
	C
	

	3
	Trần Thị Thanh Tiền
	Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh cấp trung học cơ sở thông qua tổ chức trò chơi trong tiết học.
	A
	Thi huyện

	4
	Nguyễn Văn Thòn
	Cải tiến tiết dạy Speaking trong sách giáo khoa Tiếng Anh 8 hệ 7 năm.
	C
	


b. ĐDDH cấp trường: 00
Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Cô Trần Thị Thanh Tiền đạt giải C cấp huyện
c. Công tác chủ nhiệm: 
	Stt
	Tên
	CN lớp
	Sỉ số
	Học phí
	Bảo hiểm
	Đánh giá 

	1
	Đoàn Thị Viên An
	7A1
	43/43
	100%
	100%
	Tốt

	3
	Trần Thị Thanh Tiền 
	7A9
	40/40
	80%
	100%
	Tốt

	4
	Nguyễn Văn Thòn
	8A8
	33/34
	74%
	100%
	Khá

	5
	Huỳnh Thị Lang Chi
	9A8
	37/37
	100%
	100%
	Tốt


d. Tham gia sinh hoạt truyền thống 
· GV tham gia  tốt theo qui định: 07/07

· GV không tham gia theo qui định: không

e. Những công tác khác
· Tổ chức thi tài năng tiếng anh cấp trường: 1/12 
· Câu lạc bộ tiếng anh: 02 lần
· Hội đồng bộ môn cấp Huyện: 03 lần, cấp Tỉnh: 02 lần
III. TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ: 

1. Ưu điểm: 
· Các thành viên trong tổ hoàn thành nhiện vụ theo kế hoạch đề ra 
· Tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả, thu hút học sinh học tập bộ môn: câu lạc bộ Tiếng anh, hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp trưởng….

2. Tồn tại: 
· Tỉ lệ học sinh yếu, kém cao, chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu phấn đấu đầu năm.
· Biện pháp khắc phục ở Học kì II:
· GVBM cần chú ý theo dõi những học sinh yếu kém ở học kì I, phối hợp với phụ huynh học sinh; phân công học sinh khá, giỏi kèm cặp học sinh yếu, kém; GVBM cần theo dõi và nhắc nhở.
· GVBM trong khối thống nhất ma trận, điều chỉnh phù hợp với trình độ học sinh.
IV. KIẾN NGHỊ: 
Các giáo viên có thể thành lập ngân hàng đề chung sử dụng ôn cho học sinh của từng khối. Người ra đề có thể thêm hoặc thay đổi trong phạm vi 1 điểm.


Vĩnh Thạnh Trung, ngày 31/12/2020

Người báo cáo 


TTCM


Châu Thị Huỳnh Mai
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